
1/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204451911 Nguyễn Thúy Anh ECO 302 B K29QTN

2 29204658557 Lê Trần Thúy Anh ECO 302 B K29QTM

3 29214343112 Trần Ngọc Duy Bảo ECO 302 B K29QTH

4 29214757189 Ngô Xuân Bảo ECO 302 B K29QTD

5 29204360227 Phạm Trần Bảo Chân ECO 302 B K29QTH

6 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu ECO 302 B K28QNH

7 30214355438 Nguyễn Tiến Đạt ECO 302 B K30QTH

8 29204355457 Phạm Thị Kỳ Diệu ECO 302 B K29QTH

9 29214739291 Cao Minh Đức ECO 302 B K29QTD

10 29204659688 Mai Thị Thùy Dung ECO 302 B K29QTM

11 29204658302 Võ Trúc Giang ECO 302 B K29QNH

12 28214306111 Nguyễn Đình Hoàng Hải ECO 302 B K28QTH

13 29204756744 Bùi Thị Như Hậu ECO 302 B K29QTD

14 28219331405 Đặng Ngọc Hoàng ECO 302 B K28PSU-QTH

15 29204355825 Hồ Thị Kim Huệ ECO 302 B K29QTD

16 29214650617 Nguyễn Đắc Minh Hùng ECO 302 B K29QTM

17 28214302423 Phạm Viết Huy ECO 302 B K28QTH

18 29205154344 Hồ Thị Khánh Huyền ECO 302 B K29KDN

19 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa ECO 302 B K29QTC

20 30212727010 Nguyễn Anh Khoa ECO 302 B K30QTM

21 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên ECO 302 B K29QNT

22 29204600015 Mai Thị Phương Lam ECO 302 B K29QTM

23 29204663901 Phạm Yến My ECO 302 B K29QTM
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2/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204965681 Nguyễn Trần Ái Na ECO 302 B K29KDN

2 29214758762 Nguyễn Đức Nhật Nam ECO 302 B K29QTD

3 29204344425 Huỳnh Thị Khánh Ngân ECO 302 B K29QTH

4 29204962352 Nguyễn Lê Châu Ngân ECO 302 B K29QTC

5 29204965387 Võ Kim Ngân ECO 302 B K29KDN

6 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc ECO 302 B K28QTH NỢ HP

7 29204621290 Nguyễn Phương Bảo Ngọc ECO 302 B K29QTH

8 29204664486 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ECO 302 B K29QTM

9 29208236811 Lê Thị Bảo Ngọc ECO 302 B K29QTM

10 28214336717 Phạm Lê Quốc Nguyên ECO 302 B K28PSU-QTH

11 29204953424 Nguyễn Tuyết Nhi ECO 302 B K29KDN

12 29204965703 Châu Thị Yến Nhi ECO 302 B K29KDN

13 29209421804 Bùi Nguyễn Uyển Nhi ECO 302 B K29QTH

14 30204647610 Từ Thục Nhi ECO 302 B K30QTM

15 29204559666 Nguyễn Thị Hoài Oanh ECO 302 B K29QTH

16 29219122366 Nguyễn Anh Phương ECO 302 B K29QTM

17 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng ECO 302 B K29QNH

18 28219303087 Lê Anh Quân ECO 302 B K28PSU-QTH

19 29204963376 Bùi Thị Thảo Quyên ECO 302 B K29KDN

20 29204335894 Phan Thị Diễm Quỳnh ECO 302 B K29QTH

21 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh ECO 302 B K29QTM

22 29214652633 Nguyễn Hồ Nhật Tân ECO 302 B K29QTM

23 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành ECO 302 B K27QTM

24 29214356716 Lê Kim Thành ECO 302 B K29QTH
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3/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204353797 Đàm Nguyễn Phương Thảo ECO 302 B K29QTH

2 29204456738 Nguyễn Phương Thảo ECO 302 B K29QTN

3 29204645854 Nguyễn Thị Ngọc Thảo ECO 302 B K29QTM

4 29204965900 Trần Phương Thảo ECO 302 B K29KDN

5 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư ECO 302 B K29QTD

6 29204659766 Nguyễn Thị Thúy ECO 302 B K29QTC

7 29209545516 Hoàng Thủy Tiên ECO 302 B K29KDN

8 29205140192 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm ECO 302 B K29QTC

9 28204654381 Nguyễn Ngọc Bảo Trân ECO 302 B K28PSU-QTH

10 29214641390 Nguyễn Lương QuangTrí ECO 302 B K29QTM

11 29214354254 Võ Minh Trị ECO 302 B K29QTH

12 29204659435 Huỳnh Thị Thanh Trúc ECO 302 B K29QTM

13 29214361487 Võ Quốc Trung ECO 302 B K29QTH

14 28214350592 Nguyễn Bách Tùng ECO 302 B K28QTH

15 28204343857 Hà Phương Uyên ECO 302 B K28PSU-QTH

16 29204937281 Trương Trần Đài Vĩ ECO 302 B K29KDN

17 29214758666 Lê Sỹ Vinh ECO 302 B K29QTD

18 28204651254 Cao Nguyễn Tường Vy ECO 302 B K29QTM NỢ HP

19 30204655868 Phan Thị Tường Vy ECO 302 B K30QTM

20 29204625697 Nguyễn Thị Như Ý ECO 302 B K29QTM

21 29204654391 Võ Thị Như Ý ECO 302 B K29KDN

22 29209447980 Nguyễn Thị Hải Yến ECO 302 B K29QTH

23 29204658535 Nguyễn Đăng Thuỳ An ECO 302 BIS K29PSU-QTH
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4/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204364213 Đinh Thị Kiều Anh ECO 302 BIS K29PSU-QTH

2 29214640961 Lê Duy Anh ECO 302 BIS K29PSU-QTH

3 30209325632 Siu Quỳnh Anh ECO 302 BIS K30PSU-QTH

4 29214356564 Lê Viết Bình ECO 302 BIS K29PSU-QTH

5 29204655602 Lê Bảo Châu ECO 302 BIS K29PSU-QTH

6 29214358357 Lê Phúc Đạt ECO 302 BIS K29PSU-QTH

7 29204755653 Lê Thị Dịu ECO 302 BIS K29PSU-QTH

8 29214658865 Hồ Anh Dũng ECO 302 BIS K29PSU-QTH

9 29204759579 Nguyễn Thùy Dương ECO 302 BIS K29PSU-QTH

10 29204755541 Nguyễn Thị Mỹ Hà ECO 302 BIS K29PSU-QTH

11 28219306435 Huỳnh Ngọc Hải ECO 302 BIS K29PSU-QTH

12 30204660074 Nguyễn Dương Bảo Hân ECO 302 BIS K30PSU-QTH

13 28214503676 Đào Chí Hiếu ECO 302 BIS K28PSU-QTH

14 29204657033 Trương Kiều Hoa ECO 302 BIS K29PSU-QTH

15 29204363351 Kiều Thị Mỹ Hưng ECO 302 BIS K29PSU-QTH

16 29219333703 Nguyễn Trần Gia Huy ECO 302 BIS K29PSU-QTH

17 29204658201 Phạm Nguyễn Ngọc Huyền ECO 302 BIS K29PSU-QTH

18 29204757191 Lê Thị Thu Huyền ECO 302 BIS K29PSU-QTH

19 29214856494 Nguyễn Hà Anh Khoa ECO 302 BIS K29PSU-QTH

20 29206234442 Lâm Châu Minh Khuê ECO 302 BIS K29PSU-QTH

21 28214606251 Phạm Vũ Kiệt ECO 302 BIS K29PSU-QTH

22 29204861450 Đỗ Hương Lan ECO 302 BIS K29PSU-QTH

23 29204357967 Trần Thị Liêm ECO 302 BIS K29PSU-QTH

24 26202135222 Phạm Nguyễn Thùy Linh ECO 302 BIS K26PSU-QTH NỢ HP
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5/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204356562 Đặng Lê Khánh Linh ECO 302 BIS K29PSU-QTH

2 29209330072 Lê Trần Khánh Linh ECO 302 BIS K29PSU-QTH

3 29214657845 Nguyễn Ngọc Bảo Long ECO 302 BIS K29PSU-QTH

4 29204359520 Đỗ Cao Như Mai ECO 302 BIS K29PSU-QTH

5 30208062841 Lý Thị Trà My ECO 302 BIS K30PSU-QTH

6 29219364898 Nguyễn Hoàng Nam ECO 302 BIS K29PSU-QTH

7 29206559559 Trần Thị Thùy Ngân ECO 302 BIS K29PSU-QTH

8 29204658698 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ECO 302 BIS K29PSU-QTH

9 29204335849 Hồ Thị Bích Nguyệt ECO 302 BIS K29PSU-QTH

10 29204358457 Nguyễn Thị Thanh Nhạn ECO 302 BIS K29PSU-QTH

11 29204654982 Nguyễn Thị Yến Nhi ECO 302 BIS K29PSU-QTH

12 29204655184 Trần Thị Yến Nhi ECO 302 BIS K29PSU-QTH

13 29209353491 Lê Kim Ngọc Nhi ECO 302 BIS K29PSU-QTH

14 30204722702 Đặng Thị Yến Nhi ECO 302 BIS K30PSU-QTH

15 29214363680 Trần Nhất Phi ECO 302 BIS K29PSU-QTH

16 29204355006 Nguyễn Thị Phúc ECO 302 BIS K29PSU-QTH

17 29219300088 Hà Đức Minh Phúc ECO 302 BIS K29PSU-QTH

18 29214659275 Trần Thiên Phước ECO 302 BIS K29PSU-QTH

19 29209300109 Hồ Lê Mai Phương ECO 302 BIS K29PSU-QTH

20 30204334788 Hồ Mai Phương ECO 302 BIS K30PSU-QTH

21 29204565132 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ECO 302 BIS K29PSU-QTH

22 29214355202 Nguyễn Đỗ Đức Tài ECO 302 BIS K29PSU-QTH

23 29214357812 Lê Phạm Quốc Thắng ECO 302 BIS K29PSU-QTH
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6/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214354265 Nguyễn Duy Nhất Thành ECO 302 BIS K29PSU-QTH NỢ HP

2 29209344853 Trần Như Thảo ECO 302 BIS K29PSU-QTH

3 29214527429 Huỳnh Gia Thịnh ECO 302 BIS K29PSU-QTH

4 29204337939 Trần Lê Anh Thư ECO 302 BIS K29PSU-QTH

5 29214359522 Lê Công Tín ECO 302 BIS K29PSU-QTH

6 29204964571 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ECO 302 BIS K29KKT

7 30204437852 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ECO 302 BIS K30PSU-QTH

8 30204628066 Phạm Châu Bảo Trâm ECO 302 BIS K30PSU-QTH

9 29205127503 Nguyễn Trần Uyên Trang ECO 302 BIS K29PSU-QTH

10 29219320736 Nguyễn Trí ECO 302 BIS K29PSU-QTH

11 30214629725 Hà Anh Tú ECO 302 BIS K30PSU-QTH

12 29214243909 Hồ Anh Tuấn ECO 302 BIS K29PSU-QTH

13 29204357703 Trần Phạm Thanh Tuyền ECO 302 BIS K29PSU-QTH

14 29204658510 Hồ Thị Thanh Vân ECO 302 BIS K29PSU-QTH

15 29204658500 Nguyễn Thị Thúy Vy ECO 302 BIS K29PSU-QTH

16 29209323109 Nguyễn Ngọc Tường Vy ECO 302 BIS K29PSU-QTH

17 29209465191 Nguyễn Hồng Vy ECO 302 BIS K29PSU-QTH

18 29214538163 Trần Văn An ECO 302 D K29KDN

19 30212356914 Lê Hồng Anh ECO 302 D K30QTH

20 29214737370 Nguyễn Nhật Ánh ECO 302 D K29QTD

21 27212101876 Đặng Hưng Bảo ECO 302 D K27QTH

22 29218134432 Trương Gia Bảo ECO 302 D K29QTH

23 29214338035 Trần Võ Bình ECO 302 D K29QTH

24 26202438218 Phan Thị Bảo Châu ECO 302 D K26QTH
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7/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 411 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214305803 Huỳnh Công Danh ECO 302 D K28QTH

2 30214660037 Ma Đức Diệp ECO 302 D K30QTM

3 30214355441 Hồ Đức Đông ECO 302 D K30QTH

4 30214630790 Phạm Văn Đức ECO 302 D K30KKT

5 29204630778 Trần Thị Thùy Dung ECO 302 D K29QTD

6 29214637105 Nguyễn Tấn Dũng ECO 302 D K29QTM

7 30204751732 Dương Thị Kim Hiền ECO 302 D K30QTD

8 29211149524 Vũ Duy Hoàng ECO 302 D K29QTH

9 30211161172 Hồ Huy Hoàng ECO 302 D K30QTM

10 29204956856 Lê Ngọc Hương ECO 302 D K29KDN

11 29214355823 Nguyễn Quang Huy ECO 302 D K29QTH

12 29204861524 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ECO 302 D K29KDN

13 29214659615 Trần Duy Khánh ECO 302 D K29QTM

14 27211236564 Nguyễn Đặng Thanh King ECO 302 D K27QTH

15 30204349696 Nguyễn Thị Mỹ Linh ECO 302 D K30QTH

16 30214351733 Hồ Lý ECO 302 D K30QTH

17 30211261094 Huỳnh Văn Minh ECO 302 D K30QTH

18 29204962512 Hồ Thị Trà My ECO 302 D K29KDN

19 28214351734 Trần Tuấn Ngọc ECO 302 D K28QTH

20 29200461372 Phạm Bảo Ngọc ECO 302 D K29QTH

21 30205060672 Trương Thanh Ngọc ECO 302 D K30KKT

22 29204358449 Đinh Kiều Nguyên ECO 302 D K29PSU-QTH

23 29204640281 Phùng Mai Thảo Như ECO 302 D K29QTM
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8/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 411 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204926262 Nguyễn Thị Quỳnh Như ECO 302 D K29KDN

2 29204956854 Nguyễn Hoàng Ny ECO 302 D K29KDN

3 29204926859 Trần Phan Kiều Oanh ECO 302 D K29KDN

4 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú ECO 302 D K29QTH

5 29204756165 Bùi Thị Hồng Phương ECO 302 D K29QTD

6 29204856474 Nguyễn Thu Phương ECO 302 D K29KDN

7 30214359924 Nguyễn Bảo Quốc ECO 302 D K30QTH

8 30206359331 Nguyễn Thị Như Quỳnh ECO 302 D K30QTH

9 29204640132 Trần Thị Thu Sang ECO 302 D K29QTH

10 30212120962 Nguyễn Văn Tài ECO 302 D K30QTH

11 30204524108 Trần Thị Thu Thanh ECO 302 D K30QTD

12 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi ECO 302 D K29QTH

13 29212357303 Nguyễn Phước Thiện ECO 302 D K29QTM

14 30205043404 Đặng Thị Anh Thơ ECO 302 D K30KKT

15 30204660302 Nguyễn Thị Hoài Thương ECO 302 D K30QTM

16 29204659777 Đào Lê Bích Thủy ECO 302 D K29QTM

17 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên ECO 302 D K28QNH

18 29209349165 Hoàng Bảo Thủy Tiên ECO 302 D K29QTH

19 30214355545 Phạm Quốc Tiến ECO 302 D K30QTH

20 30214339788 Lê Văn Toàn ECO 302 D K30QTH

21 30204755926 Nguyễn Thị Ngọc Trâm ECO 302 D K30QTD

22 30205060686 Nguyễn Thị Thùy Trâm ECO 302 D K30KKT

23 28204304723 Lê Thị Huyền Trang ECO 302 D K28QTH

24 29204649322 Nguyễn Bùi Khánh Trang ECO 302 D K29QTM
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9/11

MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 510 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204959533 Nguyễn Thùy Trang ECO 302 D K29KDN

2 30205053957 Nguyễn Thị Thuỳ Trang ECO 302 D K30QTC

3 30205056234 Phạm Thị Huyền Trang ECO 302 D K30KKT

4 29204620110 Phan Ngọc Phương Trinh ECO 302 D K29QTM

5 30204355555 Trương Thị Tố Trinh ECO 302 D K30KKT

6 30204856116 Đàm Ngọc Thiên Trúc ECO 302 D K30QTC

7 30215053800 Phạm Văn Trường ECO 302 D K30KKT

8 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn ECO 302 D K27QTM

9 28211148981 Lê Tuấn ECO 302 D K28QTH

10 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên ECO 302 D K29QTH

11 29204331234 Đoàn Thị Lộc Uyển ECO 302 D K29QTH

12 30204652646 Đặng Thị Tường Vy ECO 302 D K30QTH

13 30204856128 Lê Thị Tường Vy ECO 302 D K30QTC

14 30205135330 Trần Đặng Yến Vy ECO 302 D K30QTD

15 29204634590 Đào Thị Như Yến ECO 302 D K29QTD

16 29219351419 Lê Phước Trường An ECO 302 DIS K29PSU-QTH

17 29219354236 Dương Hoàng Anh ECO 302 DIS K29PSU-QTH NỢ HP

18 30219434323 Phạm Tuấn Anh ECO 302 DIS K30PSU-QTH

19 29204761222 Nguyễn Thị Hồng Ánh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

20 29204636414 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu ECO 302 DIS K29PSU-QTH

21 30209320692 Lê Thị Mỹ Diệu ECO 302 DIS K30PSU-QTH

22 30204655622 Hồ Thị Thùy Dung ECO 302 DIS K30PSU-QTH

23 29204654510 Nguyễn Bích Ngân Duyên ECO 302 DIS K29PSU-QTH
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MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 510 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204328099 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ECO 302 DIS K30PSU-QTH

2 29204323361 Nguyễn Lê Bích Hậu ECO 302 DIS K29PSU-QTH

3 29204563720 Phạm Thị Kim Hòa ECO 302 DIS K29PSU-QTH

4 30219332964 Nguyễn Huy Hoàng ECO 302 DIS K30PSU-QTH

5 29214621002 Nguyễn Vũ Mạnh Hùng ECO 302 DIS K29PSU-QTH

6 29214363355 Trần Thái Hưng ECO 302 DIS K29PSU-QTH

7 29214665693 Nguyễn Viết Hưng ECO 302 DIS K29PSU-QTH

8 29204363096 Thiều Ngọc Huyền ECO 302 DIS K29PSU-QTH

9 29204363450 Hồ Nhật Khanh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

10 29205135016 Nguyễn Phương Khánh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

11 29214337406 Phạm Lương Khánh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

12 29214641944 Cao Văn Khoa ECO 302 DIS K29PSU-QTH

13 30206642160 Nguyễn Thị Khánh Linh ECO 302 DIS K30PSU-QTH

14 29209320671 Nguyễn Gia Ly ECO 302 DIS K29PSU-QTH

15 29204624082 Bùi Từ Kiều My ECO 302 DIS K29PSU-QTH

16 29204344810 Phạm Nguyễn Ly Na ECO 302 DIS K29PSU-QTH

17 29209323229 Dương Võ Ly Na ECO 302 DIS K29PSU-QTH

18 29206751207 Lâm Thị Cẩm Ngân ECO 302 DIS K30PSU-QTH NỢ HP

19 29204322013 Nguyễn Xuân Bảo Ngọc ECO 302 DIS K29PSU-QTH

20 29204938865 Phan Ngọc Thảo Nguyên ECO 302 DIS K29PSU-QTH

21 29214354181 Nguyễn Hữu Phước Nguyên ECO 302 DIS K29PSU-QTH

22 30204655738 Nguyễn Lê Thảo Nguyên ECO 302 DIS K30PSU-QTH

23 29204459679 Cao Thị Thanh Nguyệt ECO 302 DIS K29PSU-QTH
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MÔN THI : ECO 302 (B-BIS-D-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 21/03/2026   -   Phòng thi 510 /3 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204327401 Lê Thục Nhi ECO 302 DIS K29PSU-QTH

2 29204365279 Lê Phương Nhi ECO 302 DIS K29PSU-QTH

3 29219353494 Lê Kim Ngọc Nhung ECO 302 DIS K29PSU-QTH

4 29214624384 Lê Cảnh Phong ECO 302 DIS K29PSU-QTH

5 29219341879 Lê Thái Phong ECO 302 DIS K29PSU-QTH

6 29219346168 Trần Hoàng Phúc ECO 302 DIS K29PSU-QTH

7 29204754634 Nguyễn Thị Bích Phương ECO 302 DIS K29PSU-QTH

8 29204361320 Võ Thị Ánh Quyên ECO 302 DIS K29PSU-QTH

9 29204350072 Nguyễn Như Quỳnh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

10 29209323383 Trương Như Quỳnh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

11 29209341990 Trần Thị Mộng Quỳnh ECO 302 DIS K29PSU-QTH NỢ HP

12 29219329478 Nguyễn Đắc Minh Tâm ECO 302 DIS K29PSU-QTH

13 29209343557 Đặng Phương Thảo ECO 302 DIS K29PSU-QTH

14 29204544156 Phan Vũ Thanh Thủy ECO 302 DIS K29PSU-QTH

15 29204623668 Phạm Huyền Bảo Trâm ECO 302 DIS K29PSU-QTH

16 30204626492 Hoàng Bảo Trân ECO 302 DIS K30PSU-QTH

17 29204637219 Nguyễn Phạm Huyền Trang ECO 302 DIS K29PSU-QTH

18 29214347677 Bùi Hoàng Trường ECO 302 DIS K29PSU-QTH

19 29211163403 Nguyễn Tô Quốc Tuấn ECO 302 DIS K29PSU-QTH

20 29209521728 Bùi Thị Ánh Tuyết ECO 302 DIS K29PSU-QTH

21 29219320257 Nguyễn Quang Vinh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

22 29219339391 Nguyễn Quốc Vinh ECO 302 DIS K29PSU-QTH

23 29204331202 Võ Thị Như Ý ECO 302 DIS K29PSU-QTH
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